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t i ª u   c h u È n   q u è c   g i a                               TCVN 5578 : 1991 
 

 

 

 

Than  −−−− Lấy mẫu vỉa công nghiệp 

Coal – Sampling industrial seams in situ 

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than nâu, than ñá, antraxit và qui ñịnh phương pháp lấy mẫu vỉa công 

nghiệp ở các mỏ than ñể ñánh giá chất lượng của vỉa than khai thác 

1   Quy ñịnh chung 

1.1   Mẩu vỉa công nghiệp ñặc trưng chất lượng của vỉa. Mẫu vỉa cộng nghiệp ñược lấy trong giới hạn 

chiều dày của vỉa. 

1.2   Nếu vỉa có cấu tạo phức tạp, các lớp than có chiều dày ñến 0,1m xen kẽ với một hoặc nhiều lớp 

ñá kẹp thì cho phép lấy mẫu các lớp than và ñá kẹp ñó như một vỉa than. 

1.3    Lớp nóc giả là lớp ñá nằm trên mặt vỉa có khả năng bị tróc hoặc bị sập trong quá trình khai thác. 

1.4   Lớp nền là lớp nằm dưới mặt vỉa, không ổn ñịnh, có khả năng bị phá huỷ khi các thiết bị cơ giới 

hoạt ñộng. 

2   Chuẩn bị lấy mẫu 

2.1   Mẫu vỉa công nghiệp ñược lấy từ mỗi  vỉa trong các công trường khai thác hoặc chuẩn bị khai thác 

tuỳ theo mức ñộ thi công và sự thay ñổi về chất lượng của vỉa than. 

2.2    Không lấy mẫu vỉa công nghiệp nơi 

-    Vỉa bị phong toả 

-   Vỉa ñã ñình chỉ khai thác trong một thời gian dài (lớn hơn 6 tháng). Trong trường hợp nếu cần lấy 

mẫu tại vị trí trên phải phục hồi vỉa than bằng cách gạt lớp bề mặt bị phong hoá cho lộ bề mặt mới 

của vỉa rồi mới tiến hành lấy mẫu. 

Trong trường hợp vùng phong hoá là một ñoạn vỉa dài trên 100m, mẫu công nghiệp vỉa có thể tiến 

hành tại nơi vỉa bị phong hoá. 
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2.3   Khi có lớp nóc giả và lớp nền không ổn ñịnh thì phải lấy mẫu riêng các lớp này ñể có ñặc trưng 

ñầy ñủ hơn về ñiều kiện khai thác vỉa. 

2.4   Vỉa có cấu trúc và chiều dày ổn ñịnh thì mỗi quí lấy không ít hơn một mẫu. Ở công trường chuẩn 

bị mỗi quí lấy không ít hơn một mẫu nhưng trong phạm vi không lớn hơn 300 m. Nếu vỉa có cấu trúc và 

chất lượng thay ñổi nhiều hoặc nếu tổng chiều dày của lớp ñá kẹp lớn hơn 20% tổng chiều dày của 

toàn vỉa thì số mẫu ở mỗi công trường cần khai thác phải ñược tăng lên 3 lần và phân bổ ñều trên suốt 

chiều dài cần lấy mẫu. Trong trường hợp ở các công trường chuẩn bị khai thác khoảng cách giữa các 

ñiểm lấy mẫu không ñược  lớn hơn 100 m. 

2.5   Những vỉa dày phân thành  hai lớp trở lên mẫu vỉa công nghiệp ñược lấy riêng theo mỗi lớp. 

2.5.1   Vỉa ñang khai thác có cấu trúc ổn ñịnh thì chỉ lấy một mẫu. ðối với vỉa dốc thoải, lấy mẫu trên 

suốt chiều cao của tầng. ðối với vỉa dốc ñứng lấy mẫu ở phần dưới của mỗi tầng. 

2.5.2   Vỉa ñang khai thác có cấu trúc không ổn ñịnh thì lấy  không ít hơn 2 mẫu. ðối với vỉa dốc thoải 

lấy một mẫu ở bờ công tác, một mẫu ở bờ không công tác. ðối với vỉa dốc ñứng lấy một mẫu ở phần 

trên, một mẫu ở phần dưới của mặt tầng. 

2.6   Chiều dày của vỉa xác ñịnh bằng cách ño tại 10 ñến 15 ñiểm trên suốt chiều dài cần lấy mẫu, kết 

quả tính là giá trị trung bình cộng của giá trị các ñiểm ño. 

3   Lấy mẫu 

3.1   Làm phẳng mặt vỉa tại vị trí lấy mẫu. Dọn sạch cẩn thận nền gương, trải bạt hoặc vải dày ñể hứng 

mẫu. 

3.2   ðào rãnh vuông góc với phương vỉa, thiết diện rãnh cố ñịnh suốt chiều dày của vỉa. Khi vỉa dốc 

ñứng chiều dày vỉa lớn hơn 3 mét cho phép ñào rãnh theo phương pháp ngang. 

3.3   Thiết diện rãnh hình vuông  mỗi cạnh 10 cm. Rãnh ñược ñào từ nóc ñến trụ vỉa. 

3.4   Khi ñào rãnh bằng máy, dạng và kích thước thiết diện rãnh có thể khác, nhưng phải ñảm bảo thiết 

diện rãnh không thay ñổi suốt chiều dày vỉa. 

3.5   Lấy toàn bộ lớp khoáng trong rãnh vào mẫu, cẩn thận ñể thành rãnh phải phẳng không lồi lõm. 

3.6   Mẫu công nghiệp vỉa ñược bao gói trong túi làm bằng vật liệu không thấm nước, ñảm bảo ñộ ẩm 

của  mẫu không thay ñổi. 

3.7   Mẫu công nghiệp vỉa phải ghi nhãn kèm theo chỉ rõ : 

-   Tên xí nghiệp.   

-   Ngày và vị trí lấy mẫu. 
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ðối với vỉa phức tạp nhãn cần có thêm chiều dày, vỉa và số thứ tự của lớp mẫu. 

3.8   Hồ sơ lấy mẫu theo phụ lục I. 

 

4   ðánh giá kết quả lấy mẫu 

4.1   Việc ñánh giá kết quả lấy mẫu ñược tiến hành theo chỉ tiêu ñặc trưng là ñộ tro. 

4.2   Sai lệch tương ñối giữa ñộ tro trung bình của mẫu vi phân vỉa so với mẫu công nghiệp vỉa theo 

TCVN  hiện hành xác ñịnh theo công thức. 

                                            = %100.
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trong ñó:  

            k
A1    là ñộ tro trung bình của mẫu vi phân vỉa, % 

            k
A2    là ñộ tro của mẫu vỉa công nghiệp, % 

Sai lệch tương ñối tính theo công thức trên không ñược vượt quá 10%. Khi sai lệch lớn hơn 10% phải 

lấy mẫu mới. Cho phép lấy mẫu mới tại vị trí cách ñiểm lấy mẫu trước từ 1 ñến 2 mét. 
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Phụ lục 1 

Hồ sơ lấy mẫu vỉa công nghiệp N@

−
 

1   Tên xí nghiệp 

2   Vị trí lấy mẫu 

3   Ký hiệu của vỉa 

4  Góc dốc của vỉa 

5   Loại và ñộ bền cơ học của ñá 

5.1   Lớp vách 

5.2   Lớp trụ 

6   Dạng và kiểu máy khai thác, dạng chống lò và phương pháp quản lý nóc lò. 

7   Chiều dầy và ñộ tro của vỉa. 

 

                                         _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


